Phụ lục 9
GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
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	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	An Cư Đông
	Lạc Long Quân
	Chợ Lăng Cô
	1.C
	1.472.000
	1.030.000
	721.000
	505.000

	
	- nt -
	Chợ Lăng Cô
	Hết đường
	2.B
	1.200.000
	840.000
	588.000
	412.000

	2
	Chân Mây
	Lạc Long Quân
	Địa giới hành chính thị trấn Lăng Cô
	2.B
	1.200.000
	840.000
	588.000
	412.000

	3
	Đường ven biển thuộc thôn Đồng Dương
	Nhà ông Nguyễn Trần
	Hết đường (nhà ông Nguyễn Hùng)
	2.B
	1.200.000
	840.000
	588.000
	412.000

	4
	Hải Vân
	Nam cầu Lăng Cô
	Đỉnh đèo Hải Vân
	2.A
	1.280.000
	896.000
	627.000
	439.000

	5
	Lạc Long Quân
	Đỉnh đèo Phú Gia
	Hết điểm đấu nối đường Chân Mây
	1.B
	1.650.000
	1.155.000
	808.000
	566.000

	
	- nt -
	Điểm đấu nối đường Chân Mây    
	Bắc cầu Lăng Cô
	1.A
	1.955.000
	1.369.000
	958.000
	671.000

	6
	Nguyễn Văn
	Lạc Long Quân km (890 +100)
	Lạc Long Quân km (893 +100)
	1.B
	1.650.000
	1.155.000
	808.000
	566.000

	7
	Nguyễn Văn Đạt
	Lạc Long Quân
	Kéo dài ra biển  
	2.A
	1.280.000
	896.000
	627.000
	439.000

	8
	Trịnh Tố Tâm
	Lạc Long Quân
	Giáp khu du lịch Đảo Ngọc
	3.C
	720.000
	504.000
	353.000
	247.000

	
	- nt -
	Khu du lịch Đảo Ngọc
	Hải Vân
	2.A
	1.280.000
	896.000
	627.000
	439.000
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